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p.25 CDN CNTT 1K - TC CNTT 36K Ngày ñầu tuần thứ 1: 31/08/2009

Thứ NCTH1K1 NCTH1K2 TCTH36K1 TCTH36K2

CNPM(7-9) CNPM(10-12) CNPM(7-9) CNPM(10-12)
Tuần: 2,4,6,8,10,12,14,16,18 Tuần: 2,4,6,8,10,12,14,16,18 Tuần: 3,5,7,9,11,13,15,17,19 Tuần: 3,5,7,9,11,13,15,17,19
T.Hải T.Hải T.Hải T.Hải
K0.VT1 K0.VT1 K0.VT1 K0.VT1

LTWin2(4-6) - T.Thắng LTWin2(4-6) - T.Thắng
Tuần:2,4,6,8,10,12,14 - K0.VT1 Tuần:3,5,7,9,11,13,15 - K0.VT1

LTWin2(7-12) LTWin2(7-12)
Tuần: 3,5,7,9,11,13,15 Tuần: 2,4,6,8,10,12,14
T.Thắng T.Thắng
K0.VT1 K0.VT1

LTWin1(1-5)
Tuần: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...,13
T.T.Hùng
K0.VT1

LTWin1(7-11)
Tuần: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...,13
T.T.Hùng
K0.VT1

PTWeb2(4-6) - T.T.Minh PTWeb2(4-6) - T.T.Minh
Tuần:6,8,10,12,14,16,18 - K0.VT1Tuần:7,9,11,13,15,17 - K0.VT1

PTWeb2(7-12) PTWeb2(7-12)
Tuần: 7,9,11,13,15,17 Tuần: 6,8,10,12,14,16,18

Tuần: 1,2,3,...,10 - Phòng: K

PT Web nâng cao (1-3) - GV: ðặng Thanh Minh
Tuần: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 - Phòng: K

Phân tích & Thiết kế hệ thống (4-6) - GV: Bùi Công Danh
Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - Phòng: K

Phát triển Web (4-6) - GV: Nguyễn Thị Hiền Trang
Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Phòng: K

Lập trình Windows (7-9) - GV: Phạm Thanh Hùng
Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Phòng: K

Quản trị doanh nghiệp (7-9) - GV: Khoa QTKD
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Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Phòng: K5
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LT Windows nang cao (1-3) - GV: Nguyễn Văn Thắng

Công nghệ phần mềm(1-3) - GV: Võ Văn Hải
Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Phòng: K

Công nghệ phần mềm(4-6) - GV: Võ Văn Hải
Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Phòng: K2 SÁ
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T.T.Minh T.T.Minh
K0.VT1 K0.VT1

PTWeb(1-6)
Tuần: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
C.Trang
K0.VT1

ðồ họa máy tính (1-6)
Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,...,15
C.Trang
K0.VT1

ðồ họa máy tính (7-12)
Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,...,15
C.Trang
K0.VT1

PTWeb(7-12)
Tuần: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
C.Trang
K0.VT3

Tuần 01: 31/08/09-06/09/09 Tuần 11: 09/11/09-15/11/09
NCTH1K TCTH36K Tuần 02: 07/09/09-13/09/09 Tuần 12: 16/11/09-22/11/09
LTWinNC(30-60) PTWeb(30-60) Tuần 03: 14/09/09-20/09/09 Tuần 13: 23/11/09-29/11/09
CNPM(30-30) AVCN(45) Tuần 04: 21/09/09-27/09/09 Tuần 14: 30/11/09-06/12/09
PTWebNC(30-60) QTDN(30) Tuần 05: 28/09/09-04/10/09 Tuần 15: 07/12/09-13/12/09
ðồ án học phần 1 CNPM(30-30) Tuần 06: 05/10/09-11/10/09 Tuần 16: 14/12/09-20/12/09

PTTKHT(45) Tuần 07: 12/10/09-18/10/09 Tuần 17: 21/12/09-27/12/09
LTWindows(30-60) Tuần 08: 19/10/09-25/10/09 Tuần 18: 28/12/09-03/01/10
DHMT(co-pho)(30-60) Tuần 09: 26/10/09-01/11/09 Tuần 19: 04/01/10-10/01/10

Tuần 10: 02/11/09-08/11/09 Tuần 20: 11/01/10-17/01/10
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Anh văn chuyên ngành (7-9) - GV: Trương Khắc Tùng
Tuần: 1,2,3,...,15 - Phòng: K6 SÁ
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Tuần 10: 02/11/09-08/11/09 Tuần 20: 11/01/10-17/01/10
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p.26 Cao ñẳng Nghề Công Nghệ Thông Tin 2K Ngày ñầu tuần thứ 1: 31/08/2009

Thứ NCTH2K1 NCTH2K2 NCTH2K3 NCTH2K4

Mang(7-9) Mang(10-12) Mang(7-9) Mang(10-12)
Tuần: 3,5,7,9,11,13,...,18 Tuần: 3,5,7,9,11,13,...,18 Tuần: 4,6,8,10,12,14,...,18 Tuần: 4,6,8,10,12,14,...,18
T.Q.Trung T.Q.Trung T.Q.Trung T.Q.Trung
K0.VT1 K0.VT1 K0.VT1 K0.VT1

CTDL&GT(1-3) CTDL&GT(4-6)
Tuần 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...,18 Tuần 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...,18
T.T.Hùng T.T.Hùng
K0.VT2 K0.VT2

CTDL&GT(7-9) CTDL&GT(10-12)
Tuần 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...,18 Tuần 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...,18

Mạng máy tính (4-6) - GV: Nguyễn Quang Trung
Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Phòng K
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T.T.Hùng T.T.Hùng
K0.VT2 K0.VT2

CSDL(1-3) CSDL(4-6) Java1(1-3) Java1(4-6)
Tuần 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...,18 Tuần 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...,18 Tuần 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...,18 Tuần 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...,18
T.Vinh T.Vinh C.B.Hà C.B.Hà
K0.VT1 K0.VT1 K0.VT2 K0.VT2

Java1(7-9) Java1(10-12) CSDL(7-9) CSDL(10-12)
Tuần 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...,18 Tuần 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...,18 Tuần 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...,18 Tuần 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...,18
C.B.Hà C.B.Hà T.Vinh T.Vinh
K0.VT2 K0.VT2 K0.VT1 K0.VT1

Tuần 01: 31/08/09-06/09/09 Tuần 11: 09/11/09-15/11/09
NCTH2K Tuần 02: 07/09/09-13/09/09 Tuần 12: 16/11/09-22/11/09
AVCN(45) Tuần 03: 14/09/09-20/09/09 Tuần 13: 23/11/09-29/11/09
CSDL(45-60) Tuần 04: 21/09/09-27/09/09 Tuần 14: 30/11/09-06/12/09
CTDL&GT(45-60) Tuần 05: 28/09/09-04/10/09 Tuần 15: 07/12/09-13/12/09
LTJava(30-60) Tuần 06: 05/10/09-11/10/09 Tuần 16: 14/12/09-20/12/09
MangMT(30-30) Tuần 07: 12/10/09-18/10/09 Tuần 17: 21/12/09-27/12/09

Tuần 08: 19/10/09-25/10/09 Tuần 18: 28/12/09-03/01/10
Tuần 09: 26/10/09-01/11/09 Tuần 19: 04/01/10-10/01/10
Tuần 10: 02/11/09-08/11/09 Tuần 20: 11/01/10-17/01/10

Cơ sở dữ liệu (1-3) - GV: Trần Văn Vinh
Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - Phòng K
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Lập trình Java (4-6) - GV: Châu Thị Bảo Hà
Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Phòng K
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Anh văn chuyên ngành (4-6) - GV: Trương Khắc Tùng
Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - Phòng K
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Cấu trúc dữ liệu & giải thuật (1-3) - GV: Phạm Thanh Hùng
Tuần: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - Phòng K
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Tuần 10: 02/11/09-08/11/09 Tuần 20: 11/01/10-17/01/10
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p.27 Cao ñẳng Tin học 11K Ngày ñầu tuần thứ 4: 21/09/2009

Thứ CDTH11K1 CDTH11K2 CDTH11K3

NMTH(1-6)
Tuần: 5,9,10,11,12,13,14,15,16,17
T.T.Hùng
K0.VT2

Pháp luật ñại cương (7-10) - GV: Khoa Chính trị
Tuần: 4,5,9,10,11,12,13,14,15 - Phòng K2.08
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Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Macle (1-5) - GV: Khoa Chính trị
Tuần: 4,5,9,10,11,12,13,14,15 - Phòng K2.08

Toán A1 (1-4) - GV: Khoa KHCB
Tuần: 4,5,9,10,11,12,13,14,15 - Phòng K2.08

Nhập môn Tin học (1-4) - GV: Phạm Thanh Hùng
Tuần: 4,5,9,10,11,12,13,14,15 - Phòng K2.08
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Tuần: 4,5,9,10,11,12,13,14,15 - Phòng K2.08
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NMTH(1-6)
Tuần: 5,9,10,11,12,13,14,15,16,17
T.Mai
K0.VT2

NMTH(7-12)
Tuần: 5,,9,10,11,12,13,14,15,16,17
T.T.Hùng
K0.VT1

Tuần 01: 31/08/09-06/09/09 Tuần 11: 09/11/09-15/11/09
CDTH11K Tuần 02: 07/09/09-13/09/09 Tuần 12: 16/11/09-22/11/09
NNLCBCNMACLE(75) Tuần 03: 14/09/09-20/09/09 Tuần 13: 23/11/09-29/11/09
TOAN A1(30) Tuần 04: 21/09/09-27/09/09 Tuần 14: 30/11/09-06/12/09
NMTH(30-60) Tuần 05: 28/09/09-04/10/09 Tuần 15: 07/12/09-13/12/09
GDTC(3 TUẦN) Tuần 06: 05/10/09-11/10/09 Tuần 16: 14/12/09-20/12/09
GDQP(3 TUẦN) Tuần 07: 12/10/09-18/10/09 Tuần 17: 21/12/09-27/12/09
PLðC(30) Tuần 08: 19/10/09-25/10/09 Tuần 18: 28/12/09-03/01/10

Tuần 09: 26/10/09-01/11/09 Tuần 19: 04/01/10-10/01/10
Tuần 10: 02/11/09-08/11/09 Tuần 20: 11/01/10-17/01/10
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Tuần 10: 02/11/09-08/11/09 Tuần 20: 11/01/10-17/01/10
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p.28 Cao ñẳng Nghề Tin học 3K Ngày ñầu tuần thứ 5: 28/09/2009

Thứ NCTH3K1 NCTH3K2 NCTH3K3
NMTH(1-6)
Tuần: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
C.Trang
K0.VT1

NMTH(7-12)
Tuần: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
C.Trang
K0.VT2

Tuần: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 - Phòng K
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Toán A1 (1-3) - GV: Khoa KHCB
Tuần: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 - Phòng K
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Vật lý 1 (4-6) - GV: Khoa KHCB

Nhập môn tin học (7-9) - GV: Nguyễn Thị Hiền Trang
Tuần: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 - Phòng K

4

NMTH(1-6)
Tuần: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
C.Trang
K0.VT3

Tuần 01: 31/08/09-06/09/09 Tuần 11: 09/11/09-15/11/09
NCTH3K Tuần 02: 07/09/09-13/09/09 Tuần 12: 16/11/09-22/11/09
CHINHTRI(60) Tuần 03: 14/09/09-20/09/09 Tuần 13: 23/11/09-29/11/09
PHAP LUAT ðC(30) Tuần 04: 21/09/09-27/09/09 Tuần 14: 30/11/09-06/12/09
TOAN A1(30) Tuần 05: 28/09/09-04/10/09 Tuần 15: 07/12/09-13/12/09
VATLY1(30) Tuần 06: 05/10/09-11/10/09 Tuần 16: 14/12/09-20/12/09
HOAHOC1(30) Tuần 07: 12/10/09-18/10/09 Tuần 17: 21/12/09-27/12/09
NMTH(30-60) Tuần 08: 19/10/09-25/10/09 Tuần 18: 28/12/09-03/01/10

Tuần 09: 26/10/09-01/11/09 Tuần 19: 04/01/10-10/01/10
Tuần 10: 02/11/09-08/11/09 Tuần 20: 11/01/10-17/01/10

Hóa học 1 (1-3) - GV: TT Hóa
Tuần: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 - Phòng K
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Chính trị (1-4) - GV: Khoa Chính trị

Tuần: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 - Phòng K

Pháp luật ñại cương (5-6) - GV: Khoa Chính trị
Tuần: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 - Phòng K
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Tuần 10: 02/11/09-08/11/09 Tuần 20: 11/01/10-17/01/10
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p.29 Trung cấp Tin học 37K Ngày ñầu tuần thứ 4: 21/09/2009

Thứ TCTH37K1 TCTH37K2 TCTH37K3 TCTH37K4
NMTH(1-6)
Tuần: 6,7,8,9,10,11,12,...,15
T.Mai
K0.VT2

NMTH(7-12)
Tuần: 6,7,8,9,10,11,12,...,15
T.Mai
K0.VT2

PPLT(1-5) NMTH(1-6)
Tuần: 6,7,8,9,10,11,12,...,17 Tuần: 6,7,8,9,10,11,12,...,15
T.Danh T.Mai
K0.VT3 K0.VT2

PPLT(7-11)
Tuần: 6,7,8,9,10,11,12,...,17
T.Danh
K0.VT3

Phương pháp lập trình (1-3) - GV: Bùi Công Danh
Tuần: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 - Phòng K

Nhập môn tin học (7-9) - GV: Phạm Thanh Mai
Tuần: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 - Phòng K

Chính trị (7-10) - GV: Khoa Chính trị
Tuần: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 - Phòng K5 SÁ
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NMTH(7-12)
Tuần: 6,7,8,9,10,11,12,...,15
T.Mai
K0.VT2

PPLT(1-5)
Tuần: 6,7,8,9,10,11,12,...,17
T.Danh
K0.VT2

PPLT(7-11)
Tuần: 6,7,8,9,10,11,12,...,17
T.Danh
K0.VT2

Tuần 01: 31/08/09-06/09/09 Tuần 11: 09/11/09-15/11/09
TCTH37K Tuần 02: 07/09/09-13/09/09 Tuần 12: 16/11/09-22/11/09
CHINH TRI(60) Tuần 03: 14/09/09-20/09/09 Tuần 13: 23/11/09-29/11/09
GDPL(30) Tuần 04: 21/09/09-27/09/09 Tuần 14: 30/11/09-06/12/09
ANHVAN3(60) Tuần 05: 28/09/09-04/10/09 Tuần 15: 07/12/09-13/12/09
NMTH(30-60) Tuần 06: 05/10/09-11/10/09 Tuần 16: 14/12/09-20/12/09
PPLT(45-60) Tuần 07: 12/10/09-18/10/09 Tuần 17: 21/12/09-27/12/09

Tuần 08: 19/10/09-25/10/09 Tuần 18: 28/12/09-03/01/10
Tuần 09: 26/10/09-01/11/09 Tuần 19: 04/01/10-10/01/10
Tuần 10: 02/11/09-08/11/09 Tuần 20: 11/01/10-17/01/10
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Giáo dục pháp luật (11-12) - GV: Khoa Chính trị
Tuần: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 - Phòng K
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Tuần 10: 02/11/09-08/11/09 Tuần 20: 11/01/10-17/01/10


